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TTYT khu vực Tân Uyên

BÁO CÁO XUẤT NHẬP TỒN KHO

Từ ngày: 01/06/2026 đến ngày: 30/06/2026

Kho:

STT Mã số Tên thuốc, nồng độ, hàm lượng Đơn vị Đơn giá

THUỐC ĐÔNG Y

IIINhóm thuốc khu phong trừ thấp

1 PIA001 Piascledine  300mg (100mg + 200mg) Viên 12.000

Nhóm phát tán phong hàn

1 HOA002 CHAI 26.460

Thuốc Tân Dược

Y Học Cổ Truyền

1 4930 Viên 1.915

2 4925 Viên 1.650

3 4933 Viên 819

Hoastex  Mỗi 5ml chứa: Húng chanh (Folium Plectranthi 
amboinici) 2,5g; Núc nác (Cortex Oroxyli) 0,625g; Cineol 0,093 
% (w/v)

Bổ Phế Trị Ho Mỗi 350 mg bột dược liệu và 105,5 mg cao dược 
liệu quy về khô tương đương với: Mẫu đơn bì (vỏ rễ) 200 mg; 
Bạch thược 150 mg; Sinh địa 250 mg; Bối mẫu 200 mg; Cam 
thảo 100 mg; Huyền sâm 200 mg; Mạch môn 200 mg Mỗi 350 
mg bột dược liệu và 105,5 mg cao dược liệu quy về khô tương 
đương với: Mẫu đơn bì (vỏ rễ) 200 mg; Bạch thược 150 mg; 
Sinh địa 250 mg; Bối mẫu 200 mg; Cam thảo 100 mg; Huyền 
sâm 200 mg; Mạch môn 200 mg

Bổ gan tiêu độc Livsin-94 200 mg cao đặc hỗn hợp các dược liệu 
tương ứng với: Diệp hạ châu 1500 mg; Chua ngút 250 mg; Cỏ 
nhọ nồi 250 mg 200 mg cao đặc hỗn hợp các dược liệu tương 
ứng với: Diệp hạ châu 1500 mg; Chua ngút 250 mg; Cỏ nhọ nồi 
250 mg

Cabovis Viên thanh nhiệt giải độc Thạch cao 200mg; Đại hoàng 
200mg; Hoàng cầm 150mg; Cát cánh 100mg; Cam thảo 50mg; 
Borneol (Băng phiến) 25mg; Ngưu hoàng nhân tạo 5mg Thạch 
cao 200mg; Đại hoàng 200mg; Hoàng cầm 150mg; Cát cánh 
100mg; Cam thảo 50mg; Borneol (Băng phiến) 25mg; Ngưu 
hoàng nhân tạo 5mg



4 4966 CHAI 24.150

5 4927 Viên 735

6 4978 Viên 2.499

7 4916 Viên 714

8 5294 Viên 1.100

9 4938 Viên 1.200

Cao ích mẫu Mỗi 80ml chứa: Ích mẫu 51,2g; Hương phụ 16g; 
Ngải cứu 12,8g Mỗi 80ml chứa: Ích mẫu 51,2g; Hương phụ 16g; 
Ngải cứu 12,8g

Cholapan Viên mật nghệ Cao cồn nghệ 75mg tương đương với 
540,35mg nghệ; Trần bì 139mg; cao mật heo 60mg Cao cồn 
nghệ 75mg tương đương với 540,35mg nghệ; Trần bì 139mg; 
cao mật heo 60mg

Chorlatcyn Cao mật lợn khô 50mg; Tỏi khô 50mg; Cao đặc 
Actisô (tương đương 1000mg Actisô) 125mg; Than hoạt tính 
25mg - 50mg, 50mg, 125mg, 25mg Cao mật lợn khô 50mg; Tỏi 
khô 50mg; Cao đặc Actisô (tương đương 1000mg Actisô) 
125mg; Than hoạt tính 25mg - 50mg, 50mg, 125mg, 25mg

Chè dây Mỗi viên chứa: Cao khô chè dây 135mg tương đương 
Chè dây 1200mg; Bột mịn chè dây 300mg Mỗi viên chứa: Cao 
khô chè dây 135mg tương đương Chè dây 1200mg; Bột mịn chè 
dây 300mg

Dưỡng tâm an thần ĐDV Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương 
đương với 3150 mg dược liệu, bao gồm: Bình vôi 1200mg, Lá 
sen 650mg, Lá vông 500mg, Lạc tiên 650mg, Tâm sen 150mg) 
315mg Cao đặc hỗn hợp dược liệu (tương đương với 3150 mg 
dược liệu, bao gồm: Bình vôi 1200mg, Lá sen 650mg, Lá vông 
500mg, Lạc tiên 650mg, Tâm sen 150mg) 315mg

Fitôbetin- f 290 mg cao khô dược liệu (tương đương: Thục địa 
700 mg; Phục linh 530 mg; Hoài sơn 350 mg; Sơn thù 350 mg; 
Trạch tả 265 mg; Xa tiền tử 180 mg; Ngưu tất 130 mg; Mẫu đơn 
bì 115 mg; Nhục quế 90 mg; Phụ tử chế 90 mg); Bột mịn dược 
liệu bao gồm: Mẫu đơn bì 150 mg; Ngưu tất 50 mg 290 mg cao 
khô dược liệu (tương đương: Thục địa 700 mg; Phục linh 530 
mg; Hoài sơn 350 mg; Sơn thù 350 mg; Trạch tả 265 mg; Xa tiền 
tử 180 mg; Ngưu tất 130 mg; Mẫu đơn bì 115 mg; Nhục quế 90 
mg; Phụ tử chế 90 mg); Bột mịn dược liệu bao gồm: Mẫu đơn bì 
150 mg; Ngưu tất 50 mg



10 4917 Viên 3.990

11 4928 Viên 546

12 5342 Viên 438

13 4924 Viên 1.100

14 5060 Viên 410

15 4939 Viên 462

16 4975 Viên 1.900

Fitôgra-F Cao khô dược liệu (tương đương dược liệu: Hải mã 
330 mg; Lộc nhung 330 mg; Nhân sâm 270 mg; Quế 80 mg) 300 
mg; Bột mịn dược liệu (tương đương dược liệu: Nhân sâm 60 
mg; Quế 20 mg) 80 mg Cao khô dược liệu (tương đương dược 
liệu: Hải mã 330 mg; Lộc nhung 330 mg; Nhân sâm 270 mg; 
Quế 80 mg) 300 mg; Bột mịn dược liệu (tương đương dược liệu: 
Nhân sâm 60 mg; Quế 20 mg) 80 mg

Garlicap viên tỏi nghệ Bột tỏi (tương ứng với củ tỏi 1500mg) 
462mg; Cao nghệ (tương ứng với củ nghệ 100mg) 12mg Bột tỏi 
(tương ứng với củ tỏi 1500mg) 462mg; Cao nghệ (tương ứng với 
củ nghệ 100mg) 12mg

Hoạt huyết dưỡng não Cao khô lá bạch quả 40mg; Cao khô rễ 
đinh lăng 75mg Cao khô lá bạch quả 40mg; Cao khô rễ đinh lăng 
75mg

Kenmag Cao Diếp cá (tương đương 0,75g lá Diếp cá) 75mg; Cao 
Rau má (tương đương 3g Rau má) 300mg Cao Diếp cá (tương 
đương 0,75g lá Diếp cá) 75mg; Cao Rau má (tương đương 3g 
Rau má) 300mg

Kim tiền thảo Cao khô Kim tiền thảo (tương đương 4g Kim tiền 
thảo) 0,28g Cao khô Kim tiền thảo (tương đương 4g Kim tiền 
thảo) 0,28g

Lục vị- F Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 248mg tương 
đương: Thục địa 800mg; Hoài sơn 300mg; Sơn thù 300mg; 
Trạch tả 300mg; Phục linh 300mg; Mẫu đơn bì 248mg; Bột mịn 
dược liệu gồm: Hoài sơn 100mg; Sơn thù 100mg; Mẫu đơn bì 
52mg Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 248mg tương đương: 
Thục địa 800mg; Hoài sơn 300mg; Sơn thù 300mg; Trạch tả 
300mg; Phục linh 300mg; Mẫu đơn bì 248mg; Bột mịn dược liệu 
gồm: Hoài sơn 100mg; Sơn thù 100mg; Mẫu đơn bì 52mg

Mediphylamin Bột chiết bèo hoa dâu (tương đương 3,6 gam 
dược liệu) 250mg Bột chiết bèo hoa dâu (tương đương 3,6 gam 
dược liệu) 250mg



17 5014 CHAI 24.500

18 NGA001 Viên 645

19 PHO001 Viên 672

20 4969 Viên 870

Mẫu sinh đường Chai 125 ml chứa các chất chiết từ: Sinh địa 
11,25g; Mạch môn 7,5g; Huyền sâm 11,25g; Bối mẫu 5g; Bạch 
thược 5g; Mẫu đơn bì 5g; Cam thảo 2,5g Chai 125 ml chứa các 
chất chiết từ: Sinh địa 11,25g; Mạch môn 7,5g; Huyền sâm 
11,25g; Bối mẫu 5g; Bạch thược 5g; Mẫu đơn bì 5g; Cam thảo 
2,5g

Ngân kiều giải độc - F  Mỗi viên chứa: Cao khô dược liệu 
150mg (tương đương Kim ngân 284mg; Liên kiều 284mg; Cát 
cánh 240mg; Đạm đậu xị 200mg; Ngưu bàng tử 180mg; Kinh 
giới 160mg; Đạm trúc diệp 160mg; Cam thảo 140mg; Bạc hà 
24mg; Bột mịn dược liệu gồm Kim ngân 116mg; Liên kiều 
116mg; Ngưu bàng tử 60mg; Cam thảo 60mg

Phong tê thấp TW3 Hà thủ ô đỏ 220 mg; Cao đặc hỗn hợp các 
dược liệu (Hy thiêm 1000 mg; Thổ phục linh 670 mg; Thiên niê 
Hà thủ ô đỏ 220 mg; Cao đặc hỗn hợp các dược liệu (Hy thiêm 
1000 mg; Thổ phục linh 670 mg; Thiên niên kiện 670 mg; Huyết 
giác 400 mg; Thương nhĩ tử 400 mg; Hà thủ ô đỏ 440 mg; Phấn 
phòng kỷ: 200 mg) 530 mg

Quy tỳ Cao khô hỗn hợp 300mg (tương đương với: Bạch truật 
248mg; Viễn chí 248mg; Long nhãn 248mg; Bạch linh 181,3mg; 
Đương quy 174,7mg; Đảng sâm 124mg; Toan táo nhân 
107,3mg; Hoàng kỳ 87,3mg; Mộc hương 63mg; Đại táo 63mg; 
Cam thảo 55,4mg); Bột mịn Đương quy 73,3mg; Bột mịn Bạch 
linh 66,7mg; Bột mịn Hoàng kỳ 36,7mg; Bột mịn Toan táo nhân 
16,7mg; Bột mịn Cam thảo 6,6mg Cao khô hỗn hợp 300mg 
(tương đương với: Bạch truật 248mg; Viễn chí 248mg; Long 
nhãn 248mg; Bạch linh 181,3mg; Đương quy 174,7mg; Đảng 
sâm 124mg; Toan táo nhân 107,3mg; Hoàng kỳ 87,3mg; Mộc 
hương 63mg; Đại táo 63mg; Cam thảo 55,4mg); Bột mịn Đương 
quy 73,3mg; Bột mịn Bạch linh 66,7mg; Bột mịn Hoàng kỳ 
36,7mg; Bột mịn Toan táo nhân 16,7mg; Bột mịn Cam thảo 
6,6mg



21 5234 Viên 900

22 5235 Viên 2.100

23 4932 CHAI 20.000

24 4949 Viên 3.200

25 4918 Viên 3.750

26 4942 Gói 2.150

Rhinips Cao khô hỗn hợp dược liệu 42mg và 390 mg bột dược 
liệu (tương ứng với: Bạch chỉ 450mg; Tân di hoa 240mg; 
Thương nhĩ tử 120mg); Tinh dầu bạc hà 0,3mg Cao khô hỗn hợp 
dược liệu 42mg và 390 mg bột dược liệu (tương ứng với: Bạch 
chỉ 450mg; Tân di hoa 240mg; Thương nhĩ tử 120mg); Tinh dầu 
bạc hà 0,3mg

Thanh nhiệt tiêu độc Livergood Cao đặc hỗn hợp 315mg tương 
đương: Nhân trần 1000mg; Bồ công anh 670mg; Cúc hoa 
340mg; Kim ngân hoa 340mg; Cam thảo 125mg; Actiso 670mg 
Cao đặc hỗn hợp 315mg tương đương: Nhân trần 1000mg; Bồ 
công anh 670mg; Cúc hoa 340mg; Kim ngân hoa 340mg; Cam 
thảo 125mg; Actiso 670mg

Thuốc ho thảo dược Mỗi chai 100 ml chứa: Cát cánh 6 g; Kinh 
giới 10 g; Tử uyển 10 g; Bách bộ 10 g; Hạnh nhân 10 g; Cam 
thảo 8 g; Trần bì 8 g; Mạch môn 10 g Mỗi chai 100 ml chứa: Cát 
cánh 6 g; Kinh giới 10 g; Tử uyển 10 g; Bách bộ 10 g; Hạnh 
nhân 10 g; Cam thảo 8 g; Trần bì 8 g; Mạch môn 10 g

Tieukhatling CAPS Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương 
với: Sinh địa 400mg; Mạch môn 200mg; Hoàng kỳ 200mg; Kỷ 
tử 200mg; Ngũ vị tử 30mg; Hoàng liên 20mg; Nhân sâm 20mg) 
130mg; Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Thiên hoa 
phấn 200mg; Thạch cao 100mg; Bạch linh 34mg; Mẫu đơn bì 
30mg) 364mg Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương đương với: 
Sinh địa 400mg; Mạch môn 200mg; Hoàng kỳ 200mg; Kỷ tử 
200mg; Ngũ vị tử 30mg; Hoàng liên 20mg; Nhân sâm 20mg) 
130mg; Bột hỗn hợp dược liệu (tương đương với: Thiên hoa 
phấn 200mg; Thạch cao 100mg; Bạch linh 34mg; Mẫu đơn bì 
30mg) 364mg

Viên nang sâm nhung HT Nhân sâm 20mg; Nhung hươu 25mg; 
Cao ban long 50mg Nhân sâm 20mg; Nhung hươu 25mg; Cao 
ban long 50mg

Viên nghệ mật ong Mỗi 100 g viên hoàn cứng chứa: Nghệ 85 g 
Mỗi 100 g viên hoàn cứng chứa: Nghệ 85 g



27 4926 Viên 630

28 4935 Viên 1.150

29 5182 Viên 800

30 4980 Viên 900

Viên nhuận tràng OP.Liz Cao đặc 150mg (tương ứng với thân rễ 
Đại hoàng 255mg, Phan tả diệp 127,5mg, Bìm bìm biếc 
127,5mg, Chỉ xác 30,75mg) ; Bột mịn cao mật heo 127,5mg; Bột 
mịn quả chỉ xác 33mg Cao đặc 150mg (tương ứng với thân rễ 
Đại hoàng 255mg, Phan tả diệp 127,5mg, Bìm bìm biếc 
127,5mg, Chỉ xác 30,75mg) ; Bột mịn cao mật heo 127,5mg; Bột 
mịn quả chỉ xác 33mg

Vphonstar Cao khô hỗn hợp 410mg (tương đương với: Độc hoạt 
330mg; Phòng phong 330mg; Tang ký sinh 330mg; Tần giao 
330mg; Bạch thược 330mg; Bạch thược 330mg; Ngưu tất 
330mg; Sinh địa 330mg; Cam thảo 330mg; Đỗ trọng 330mg; Tế 
tân 60mg; Quế nhục 60mg; Nhân sâm 100mg; Đương quy 
100mg; Xuyên khung 50mg. Cao khô hỗn hợp 410mg (tương 
đương với: Độc hoạt 330mg; Phòng phong 330mg; Tang ký sinh 
330mg; Tần giao 330mg; Bạch thược 330mg; Bạch thược 
330mg; Ngưu tất 330mg; Sinh địa 330mg; Cam thảo 330mg; Đỗ 
trọng 330mg; Tế tân 60mg; Quế nhục 60mg; Nhân sâm 100mg; 
Đương quy 100mg; Xuyên khung 50mg.

Xoang Vạn Xuân Thương nhĩ tử 200 mg, Phòng phong 200 mg, 
Bạch truật 200 mg, Hoàng kỳ 200 mg,Tân di hoa 150 mg, Bạch 
chỉ 200 mg, Bạc hà 100 mg Thương nhĩ tử 200 mg, Phòng phong 
200 mg, Bạch truật 200 mg, Hoàng kỳ 200 mg,Tân di hoa 150 
mg, Bạch chỉ 200 mg, Bạc hà 100 mg

Đại tràng - HD Cao khô hỗn hợp 7:1 (tương đương 245mg dược 
liệu gồm: Kha tử 200mg, cam thảo 25mg, bạch truật 10mg, bạch 
thược 10mg) 35mg; Mộc hương 100mg; Hoàng liên 50mg Cao 
khô hỗn hợp 7:1 (tương đương 245mg dược liệu gồm: Kha tử 
200mg, cam thảo 25mg, bạch truật 10mg, bạch thược 10mg) 
35mg; Mộc hương 100mg; Hoàng liên 50mg



31 4921 Gói 3.825

32 4929 Viên 660

Cộng tổng :

NGƯỜI LẬP BẢNG

Mai Quang Đức

Đại tràng TP Bột Bạch truật 0,325g; bột Hoàng liên 0,27g; bột 
Hoài sơn 0,21g; bột Hoàng đằng 0,2g; bột Mộc hương 0,175g; 
bột Bạch linh 0,175g; bột Sa nhân 0,175g; bột Bạch thược 
0,175g; bột Trần bì 0,125g; Cao đặc Cam thảo 0,02g tương 
đương với 0,2g Cam thảo; Cao đặc Đảng sâm 0,11g tương 
đương với 366,5 g Đảng sâm. Bột Bạch truật 0,325g; bột Hoàng 
liên 0,27g; bột Hoài sơn 0,21g; bột Hoàng đằng 0,2g; bột Mộc 
hương 0,175g; bột Bạch linh 0,175g; bột Sa nhân 0,175g; bột 
Bạch thược 0,175g; bột Trần bì 0,125g; Cao đặc Cam thảo 0,02g 
tương đương với 0,2g Cam thảo; Cao đặc Đảng sâm 0,11g tương 
đương với 366,5 g Đảng sâm.

Độc Hoạt Ký Sinh Cao khô hỗn hợp dược liệu (tương ứng: Sinh 
địa 53,8mg; Độc hoạt 214,3mg; Bạch thược 107,6mg; Cam thảo 
26,9mg; Tang ký sinh 214,3mg; Ngưu tất 53,8mg; Tần giao 
53,8mg; Đỗ trọng 107,6mg) 104,1mg; Bột hỗn hợp dược liệu 
(tương ứng: Phòng phong 53,8mg; Đương quy 53,8mg; Xuyên 
khung 53,8mg; Đảng sâm 53,8mg; Quế 26,9mg; Phục linh 
53,8mg; Tế tân 53,8mg) 349,7mg Cao khô hỗn hợp dược liệu 
(tương ứng: Sinh địa 53,8mg; Độc hoạt 214,3mg; Bạch thược 
107,6mg; Cam thảo 26,9mg; Tang ký sinh 214,3mg; Ngưu tất 
53,8mg; Tần giao 53,8mg; Đỗ trọng 107,6mg) 104,1mg; Bột hỗn 
hợp dược liệu (tương ứng: Phòng phong 53,8mg; Đương quy 
53,8mg; Xuyên khung 53,8mg; Đảng sâm 53,8mg; Quế 26,9mg; 
Phục linh 53,8mg; Tế tân 53,8mg) 349,7mg


